
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,261.41 0.25% 11.46%
HNX 237.38 0.40% 3.21%
VN30 1,268.53 0.12% 12.10%
UPCOM 91.13 -0.03% 4.05%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 59.96
Tổng GTGD (tỷ) 31,374.93 18.68% 66.04%

INTRADAY VNINDEX 4/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,940 0.32% 12.34%
FUEMAV30 15,060 0.40% 11.97%
FUESSV30 15,570 -0.19% 12.34%
FUESSV50 17,900 -0.39% 5.42%
FUESSVFL 20,910 -0.33% 13.64%
FUEVFVND 29,050 0.17% 11.60%
FUEVN100 16,950 0.36% 11.00%

VN30F2403 1,268 0.13%
VN30F2404 1,270 0.10%
VN30F2406 1,268 0.34%
VN30F2409 1,268 0.31%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 40,109.23 0.50% 19.86%
Shanghai 3,039.30 0.41% 2.60%
Hang Seng 16,595.97 0.04% -1.15%
Kospi 2,674.27 1.21% 0.17%
BSE Sensex 73,872.99 0.15% 2.75%
STI (Singapore) 3,122.21 -0.43% -3.34%
SET (Thái Lan) 1362.59 -0.54% -4.94%
Dầu Brent ($/thùng) 83.43 -0.36% 5.82%
Vàng ($/ounce) 2,084.53 0.18% 0.37%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.46% 0 -214
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.61% -13 -27

TPCP - 10 năm 2.31% 9 13

USD/VND 24,858 0.13% 1.42%

EUR/VND 27,508 0.19% 0.48%

CNY/VND 3,498 0.09% 0.63%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/3/2024

Thị trường Châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên hôm nay, tiêu biểu Chỉ số

Nikkei 225 của Nhật Bản vượt mốc tâm lý quan trọng 40,000 điểm lần đầu tiên

trong lịch sử, mở ra thêm dư địa cho đà tăng hiện tại. Thị trường Trung Quốc

cho thấy đà hồi phục trong 2 tuần trở lại đây trước các chính sách hỗ trợ từ

chính phủ Trung Quốc.

Sáng 4/3, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh và lập kỷ lục mới. 

Theo đó, giá mua vào USD trên các điểm giao dịch phi chính thức đã lên 25,480-

25,500 đồng, trong khi giá bán ra cũng tăng vọt lên 25,580-25,600 đồng. Tại các 

ngân hàng thương mại, giá USD sáng nay cũng tăng 30-40 đồng với cuối tuần 

trước.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch giằng co trên mức tham chiếu. Tâm 

điểm của thị trường trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu bất động sản (NLG 

trần, HLD trần, BCG +4.4%, KDH +2.9%).

3/27/2024

DSN

3/14/2024 3/15/2024 4/12/2024

3/14/2024 3/15/2024 4/3/2024

LAF

3/11/2024 3/12/2024SDN

040080002004006008001,000

1.45%

1.10%

1.01%

0.92%

0.86%

0.49%

0.44%

0.44%

0.39%

0.18%

-0.02%

-0.26%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Bán lẻ

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Bất động sản

Hóa chất

Xây dựng và Vật liệu

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng

Dầu khí

Dịch vụ tài chính

Tài nguyên Cơ bản

Ngân hàng

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/411/412/4 1/4 2/4 3/4



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 96,000     -1.34% 7.26% 3,420,466       2,965,603        
BID 53,500     0.00% -0.19% 4,252,049       4,125,352        
CTG 36,000     1.12% 0.98% 29,641,886     31,349,132      
TCB 41,850     0.00% 1.58% 13,733,712     12,479,078      
VPB 19,600     -0.25% 1.82% 22,139,891     28,303,681      
MBB 24,200     0.83% 0.8% 64,951,180     54,729,401      
HDB 23,300     0.00% 2.64% 7,813,169       10,957,721      
TPB 19,600     -1.26% 2.35% 25,432,166     29,527,776      
STB 31,750     -0.63% 4.10% 29,184,597     35,159,544      
VIB 22,000     0.46% 0.23% 13,536,012     12,382,563      
ACB 27,800     0.00% 1.09% 23,272,590     24,489,144      
SHB 11,850     -0.42% 0.85% 48,232,105     74,594,094      

SSB 22,850     -0.44% -0.22% 2,342,149       2,679,994        
GAS 77,800     0.26% 2.60% 1,905,198       17,416,810      
POW 11,850     0.85% 2.13% 16,788,423     2,913,611        
PLX 35,950     0.14% 1.46% 1,535,422       6,546,419        
VIC 45,250     0.00% 1.38% 6,299,449       14,630,922      
VHM 43,950     0.00% 3.85% 11,550,257     25,400,820      
VRE 27,000     1.31% 1.41% 33,552,469     8,545,116        
VNM 72,000     0.70% 6.15% 10,316,678     8,403,631        
MSN 70,800     0.43% 3.00% 8,461,490       3,048,556        
SAB 58,300     -0.51% 3.32% 2,029,910       3,430,228        
BCM 65,400     2.83% 2.73% 3,704,471       1,579,807        
BVH 43,200     0.93% 2.73% 1,249,030       1,579,807        
VJC 103,600  0.29% -0.86% 915,210           942,188            
FPT 111,400  0.54% 3.15% 5,984,372       5,414,851        
MWG 47,400     1.72% 6.88% 26,993,901     27,544,432      
GVR 29,800     2.23% 3.47% 10,409,995     11,713,275      
SSI 37,150     -0.54% 5.84% 41,496,115     45,389,954      
HPG 30,800     -0.16% 6.94% 47,008,635     63,687,466      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: POW dự kiến sắp nhận 120 tỷ đồng cổ tức từ NT2.

VinFast áp dụng gói ưu đãi mua xe trả góp có thời hạn cho vay tối đa lên tới 8 

năm; giá trị cho vay tới 70% giá xe; lãi suất chỉ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 

năm tiếp theo và 9.5% trong 3 năm cuối.

VNM: Sau 4 phiên bán ròng, khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 33 tỷ đồng 

VNM trong phiên hôm nay.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Ngày 1/3, Tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced 

Communications - công ty dịch vụ công nghệ thông tin của Nhật Bản, mở rộng 

gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị 

trường này.

VCB: Sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, vốn điều lệ của 

Vietcombank sẽ tăng thêm 21,680 tỷ đồng, lên mức hơn 77,570 tỷ đồng.

Nội dung

Tỷ giá 'chợ đen' lên gần 25,600 đồng, xô đổ kỷ lục cũ;

Mỹ lùi lệnh cấm nhập khẩu thủy sản có nguồn gốc từ Nga tới cuối tháng 5;

Hòa Phát đầu tư hơn 120,000 tỷ đồng vào một tỉnh miền Trung;

Bitcoin vượt 64,000 USD, áp sát đỉnh lịch sử.

OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tới quý II;

Chủ tịch VASEP: Giá thuỷ sản xuất khẩu có thể tăng nửa cuối 2024;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,261.41 0.25% 11.46%
HNX 237.38 0.40% 3.21%
VN30 1,268.53 0.12% 12.10%
UPCOM 91.13 -0.03% 4.05%
Net Foreign buy (B) 59.96
Total trading value (B) 31,374.93 18.68% 66.04%

INTRADAY VNINDEX 3/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,940 0.32% 12.34%
FUEMAV30 15,060 0.40% 11.97%
FUESSV30 15,570 -0.19% 12.34%
FUESSV50 17,900 -0.39% 5.42%
FUESSVFL 20,910 -0.33% 13.64%
FUEVFVND 29,050 0.17% 11.60%
FUEVN100 16,950 0.36% 11.00%

VN30F2403 1,268.40 0.13%
VN30F2404 1,270.00 0.10%
VN30F2406 1,268.00 0.34%
VN30F2409 1,267.60 0.31%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 40,109.23 0.50% 19.86%
Shanghai Component 3,039.30 0.41% 2.60%
Hang Seng 16,595.97 0.04% -1.15%
Kospi 2,674.27 1.21% 0.17%
BSE Sensex 73,872.99 0.15% 2.75%
STI (Singapore) 3,122.21 -0.43% -3.34%
SET (Thái Lan) 1,362.59 -0.54% -4.94%
Brent oil ($/barrel) 83.43 -0.36% 5.82%
Gold ($/ounce) 2,084.53 0.18% 0.37%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.46% 0 -214
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.61% -13 -27

10 year-Gov. Bond 2.31% 9 13

USD/VND 24,858 0.13% 1.42%

EUR/VND 27,508 0.19% 0.48%

CNY/VND 3,498 0.09% 0.63%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets mostly increased today's session. Notably, Japan's Nikkei 225 index

surpassed the important mark of 40,000 points for the first time in history, opening

up strong room for growth. The Chinese market has been recovering in the past 2

weeks due to supportive policies from the Chinese government.

On the morning of March 4, the USD price on the free market continued to increase 

sharply and set a new record. Accordingly, the buying price on the "black market" 

has increased to VND25,480-25,500, while the selling price also increased sharply to 

VND25,580-25,600. At commercial banks, the USD price this morning also increased 

by VND30-40 compared to last week's.

IDV 3/21/20243/5/2024

3/28/20243/8/2024

MARKET BRIEF
3/4/2024

The market had a struggling trading session above the reference level. The focus of 

the market today was real estate stocks (NLG hit ceiling, HLD hit ceiling, BCG +4.4%, 

KDH +2.9%).
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 96,000     -1.34% 7.26% 3,420,466       2,965,603        
BID 53,500     0.00% -0.19% 4,252,049       4,125,352        
CTG 36,000     1.12% 0.98% 29,641,886     31,349,132      
TCB 41,850     0.00% 1.58% 13,733,712     12,479,078      
VPB 19,600     -0.25% 1.82% 22,139,891     28,303,681      
MBB 24,200     0.83% 0.8% 64,951,180     54,729,401      
HDB 23,300     0.00% 2.64% 7,813,169       10,957,721      
TPB 19,600     -1.26% 2.35% 25,432,166     29,527,776      
STB 31,750     -0.63% 4.10% 29,184,597     35,159,544      
VIB 22,000     0.46% 0.23% 13,536,012     12,382,563      
ACB 27,800     0.00% 1.09% 23,272,590     24,489,144      
SHB 11,850     -0.42% 0.85% 48,232,105     74,594,094      
SSB 22,850     -0.44% -0.22% 2,342,149       2,679,994        
GAS 77,800     0.26% 2.60% 1,905,198       17,416,810      
POW 11,850     0.85% 2.13% 16,788,423     2,913,611        
PLX 35,950     0.14% 1.46% 1,535,422       6,546,419        
VIC 45,250     0.00% 1.38% 6,299,449       14,630,922      
VHM 43,950     0.00% 3.85% 11,550,257     25,400,820      
VRE 27,000     1.31% 1.41% 33,552,469     8,545,116        
VNM 72,000     0.70% 6.15% 10,316,678     8,403,631        
MSN 70,800     0.43% 3.00% 8,461,490       3,048,556        
SAB 58,300     -0.51% 3.32% 2,029,910       3,430,228        
BCM 65,400     2.83% 2.73% 3,704,471       1,579,807        
BVH 43,200     0.93% 2.73% 1,249,030       1,579,807        
VJC 103,600  0.29% -0.86% 915,210           942,188            
FPT 111,400  0.54% 3.15% 5,984,372       5,414,851        
MWG 47,400     1.72% 6.88% 26,993,901     27,544,432      
GVR 29,800     2.23% 3.47% 10,409,995     11,713,275      
SSI 37,150     -0.54% 5.84% 41,496,115     45,389,954      
HPG 30,800     -0.16% 6.94% 47,008,635     63,687,466      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Bitcoin’s price briefly exceeded USD64,000.

The exchange rate on the black market increased to nearly VND25,600, breaking a record;

Chairman of VASEP: Export seafood prices may increase in the second half of 2024;

Hoa Phat Group invested more than VND120,000 billion in Phu Yen province;

OPEC+ extends oil production cuts until the second quarter;

US extends deadline for Russia-origin seafood to enter country;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: POW is preparing to receive VND120 billion in dividends from NT2.

Buying a car from VinFast in installments: a maximum loan term of up to 8 years; 

Loan value up to 70% of car price; Interest rate is only 5% in the first 2 years, 8% in 

the next 3 years, 9.5% in the last 3 years.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: After 4 net selling sessions, today's session foreign investors returned to net 

buying more than VND33 billion of VNM.

FPT: FPT Corporation announced the purchase of 100% capital of Next Advanced 

Communications NAC Co., Ltd. (NAC) – Japanese IT services company, doubling its 

customer base and service portfolio and strengthening its position in this market. 

This is also FPT's first M&A deal in Japan.

VCB: After completing stock dividends, Vietcombank's charter capital will increase by 

VND21,680 billion, to more than VND77,570 billion.

1,403.6

1,165.9

946.5 901.7 899.0 844.3
782.0

672.0 642.1 615.6

DIG KBC SSI MBB HPG MWG VND NVL CTG VHM

158.4

-28.7

-921.1
-795.6

69.0 56.9

201.7

-417.2

204.4

60.0

20/02 21/02 22/02 23/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/03 04/03

-16.3%

-9.9% -9.6% -9.2%

-7.7%
-6.6%

-5.1%
-4.1% -4.0% -3.7%

BCA NHC MCO DHM TSB FID AAV PSH TCD TTH

20.57%

18.88%

16.88% 13.26%

11.34%
11.31%

10.67% 9.38%
9.23%

8.70%

BKG HLD HMR L18 WCS NLG KDH ITQ IPA FTS


